
지원학기

(Semester)
2020 Spring, Summer, Fall, Winter

성 명

(Name)
NGUYEN THI NGOC ANH

생년월일

(Date of birth)
2001.06.06

국 적

(Nationality)
VIETNAM

여권번호

(Passport No.)
C7801834

전형료(Application fee) KRW60,000

수업료(Tuition fee) KRW6,680,000(Insurance fee included)

장학금(Scholarship) KRW1,000,000

합계(Total) KRW5,740,000

은행정보 (Bank Info.)

- Bank name: Shinhan bank, Dongguk Univ.

- Account No.: 140-006-285088

- Account holder: KOREANPROGRAM

- Bank address: 30, Pildong-ro, 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620,

Republic of Korea
- SWIFT CODE: SHBKKRSE

납부기한(Deadline) 06 of February, 2020

※ 유의사항(Notice)

1. 납부방법: 계좌이체

Payment method: Account transfer

2. 송금자 정보에 학생 영문명 기입

The applicant’ s full name must be noted on the receipt

3. 수업료 분할납부 불가

Installment payments are not allowed

4. 송금 시 발생하는 모든 수수료는 송금자 부담

Applicant is responsible for all remittance charges

5. 수업료는 한화로 계산 됨. 수수료, 환율변동 등으로 과오납금 발생될 수 있음

Fees will be calculated in KRW. Overpaid or unpaid balance may be occurred due to

bank charges and foreign exchange rate fluctuations

위 금액을 납부기한 내에 납입하시기 바랍니다.

2020. 01. 21



지원학기

(Học kì )
2020 Spring, Summer (Mùa xuân, Mùa hè)

성 명

(Họ tên)
DUONG THI THUY

생년월일

(Ngày tháng năm sinh)
1997.07.06

국 적

(Nationality)
VIETNAM

여권번호

(Số hộ chiếu)
C8677038

기숙사(Chi phí ký túc xá) USD $ 1,500 (36,000,000 VND)

관리비(Phí quản lý)

보증금(Tiền đảm bảo)

합계(Tổng ) USD $ 1,500 (36,000,000 VND)

은행정보 (Thông tin ngân hang) 

- Bank name: SHINHAN BANK.
- Account No.: 700-015-018763

- Account holder: PAEK TEOK HYUN

- Bank address: Vinhome Tan Cang. 208 Nguyen Huu Canh Street,

22 ward. Binh Thanh District. HCMC
- SWIFT CODE: SHBKVNVXXXX

납부기한(Thời hạn nộp ) 17 of March, 2020

※ 공지사항 (Thông báo)

1. 기숙사는반드시지정 기숙사를이용하셔야합니다.

Bắt buộc phải sử dụng ký túc xá được chỉ định.

2. 학생 관리비용은반드시납부하셔야합니다.

Bắt buộc phải đóng phí quản lý học sinh.

3. 보증금은 6개월후 다음 학기 학비로 사용됩니다.

Tiền đặt cọc được sử dụng làm học phí của 6 tháng tiếp theo.

위 금액을 납부기한 내에 납입하시기 바랍니다.

동국대학교 국제어학원 호치민 분원장

2020. 03. 11


